
STT TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI FAX

1 Xí Nghiệp Tư Nhân 2/9
Số 4, Quy Tức, Phú Liễn, Kiến An, 

Hải Phòng
031.3876268

2
CÔNG TY TNHH YOUR 

TRAVEL

344 Hai Bà Trưng, Cát Dài, 

Lê Chân, Hải phòng.

3
Công Ty TNHH TM 

DV D&G

229B Lạch Tray, Đằng Giang, 

Ngô Quyền, HP
0313739339

4
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

HẢI THÀNH

105 ĐINH TIÊN HOÀNG, 

HỒNG BÀNG, HP
031.3821211

5
CÔNG TY CP TM & DV 

HOÀNG KIM PHÁT

TỔ 3C - P. HẢI THÀNH, 

Q. DƯƠNG KINH, TP. HP
031.3632474

6
CÔNG TY TNHH 

PHÚC ĐẠI DƯƠNG

160 TRẦN THÀNH NGỌ, 

KIÊN AN, HP.
031.3541219

7
CÔNG TY TNHH MTV 

DV HOÀNG CHI

SỐ 4D TRẦN HƯNG ĐẠO, 

HỒNG BÀNG, HP
031.3501695

8
CÔNG TY TNHH TM 

HẢI GIANG

42 NGUYỄN TRÃI, NGÔ QUYỀN, 

TP. HP
031.3833388

9
CN CÔNG TY TNHH DV DL 

ANH TUẤN
70 TRẦN PHÚ - NGÔ QUYỀN - HP 031.3920999

10
CÔNG TY TNHH MTV 

THẢO NGUYÊN

100B TRẦN NGUYÊN HÃN,

NGÔ QUYỀN, HP
031.3719228

11
CÔNG TY TNHH 

THIÊN BÁCH

18 TRẦN HƯNG ĐẠO - HOÀNG VĂN 

THỤ - 

HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG

031.3842702

12
CÔNG TY TNHH TM & 

VT HOÀNG PHÁT

36 ĐINH TIÊN HOÀNG - 

HỒNG BÀNG, HP
0936 319 641

13 CÔNG TY CP NAM MINH
52 TRẦN PHÚ - NGÔ QUYỀN - 

HẢI PHÒNG
912082333

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DIỆP BÍCH

104 HOÀNG VĂN THỤ - 

HỒNG BÀNG - HẢI PHÒNG
31.3745124

15
CÔNG TY DU LỊCH VÀ DV 

VÂN QUANG

60 TRẦN PHÚ, NGÔ QUYỀN, 

HẢI PHÒNG
0313 823646

16
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI 

XANH VMC

68 NGUYỄN VĂN LINH, AN ĐỒNG, 

AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

17
CÔNG TY TNHH MTV 

KIẾN VIỆT

131 TRẦN PHÚ - NGÔ QUYỀN - 

HẢI PHÒNG
031.3847447

18
Cty TNHH Đầu tư phát triển 

TM DV Khánh Linh
450 Tôn Đức Thắng, Tp. Hải Phòng

HẢI PHÒNG



19
CÔNG TY CP DL KHÁCH SẠN 

HẢI ĐĂNG

19 TRẦN KHÁNH DƯ, P. MÁY TƠ, 

NGÔ QUYỀN, 

HẢI PHÒNG

031.3822999

20

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH 

NON NƯỚC VIỆT

kiot số 1 bờ hồ Phương Lưu , 

phường Đông Hải 1 , 

Quận Hải An , Hải Phòng . 

031.2636444

21 Công ty CP Thế Giới Bay

Số 28 Hanel , Tổ dân phố 7, P. Thành 

Tô, 

Q. Hải An, Tp.Hải Phòng

22
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV 

NAM THANH

SỐ 56 LÊ VĂN THUYẾT , KÊNH 

DƯƠNG, 

LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG

23
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ du lịch Trường Anh

92 Trường Chinh- Phường Lãm Hà- 

Quận Kiến An- Hải Phòng
0313545679

24
CTY CỔ PHẦN  VẬN TẢI VN 

QUỐC TẾ

SỐ 22J MINH KHAI, HỒNG BÀNG, 

HẢI PHÒNG

25
CTY 

NAM PHƯƠNG TẠI HP

26C - PHỐ PHẠM NGŨ LÃO- 

PHƯỜNG 

PHẠM NGŨ LÃO- TP HẢI DƯƠNG

03203.840559-

03203.833676

26

CTY CP DL VÀ TIẾP THỊ GTVT 

VIỆT NAM - 

VIETRAVEL - CHI NHÁNH HẢI 

PHÒNG

SỐ 4, TRẦN HƯNG ĐẠO, P.HOÀNG 

VĂN THỤ , 

Q.HỒNG BÀNG,TP. HẢI PHÒNG

27

Cty TNHH Đầu tư Thương mại Phát 

triển 

Vận tải Tân Phú

48 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ 0313836878

28
CÔNG TY TNHH TM 

NGỌC ĐỨC

SỐ 63 HÀNG KÊNH - 

LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG

29

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀI SEN

Số 08 Tân Hòa, Thị trấn Vĩnh Bảo, 

Huyện Vĩnh Bảo,Tp Hải Phòng

30 Công ty TNHH Hải Minh
Số 31 Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, 

Q. Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng

31
CÔNG TY TNHH TM QT 

NATUTECH VINA

10/31 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, LẠCH 

TRAY, 

NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

031.3833568

32
CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

ÉN VIỆT

7/89 AN ĐÀ NỘI - PHƯỜNG ĐẰNG 

GIANG - 

QUẬN NGÔ QUYỀN - TP. HẢI 

PHÒNG

33
Công ty TNHH thương mại 

Du lịch & XNK Tân Minh Hiếu

448A Lạch Tray, Phường Đằng 

Giang, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng

34 CÔNG TY TNHH MTV KHỞI VIỆT
Số 16 ngõ 1 Phạm ngũ Lão,Lương Khánh 

Thiện ,Ngô Quyền, Hải Phòng



35
Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ du lịch Dũng Thành

Đường 351, thôn Kiều Trung, Xã Hồng 

Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

36
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LÊ THANH HUYỀN

SỐ 12/1137 TÔN ĐỨC THẮNG, 

PHƯỜNG SỞ DẦU , QUẬN HỒNG 

BÀNG , TP HẢI PHÒNG

37 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Kim Hoàn 206 Tô Hiệu - Hải Phòng

38 ABAY
324 PHỐ HUẾ, Q. HAI BÀ TRƯNG, 

HÀ NỘI 19004749

255 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà 

Nội 915683038

P224, Tòa nhà VP3, Bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
0915683038

40 HÀO QUANG 45 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
0988696986

41 HÀNG KHÔNG THIÊN HÀ VIỆT
28F PHẠM HỒNG THÁI, BA ĐÌNH, 

HÀ NỘI 0917 867 446

42 PHÚ DŨNG
25 VŨ NGỌC PHAN, ĐỐNG ĐA, HÀ 

NỘI 0978 136 666

43 TRẦN GIA PHÚ THÁI 302 NGUYỄN TRÃI, HÀ NỘI
0977 774 239

44 SKYTOUR
89 HOÀNG VĂN THÁI, THANH 

XUÂN, HÀ NỘI 0973 212 655 

45 NAM VUA
SỐ 596 ĐƯỜNG BƯỞI, BA ĐÌNH, HÀ 

NỘI 0985 190 591

46 ADCC
180 TRƯỜNG CHINH, ĐỐNG ĐA, HÀ 

NỘI 0989 667 478

47 HỢP NHẤT 
TẦNG 1 TÒA NHÀ VIỆT HẢI, DỊCH 

VỌNG HẬU, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 0987 445 859

48 509
SỐ 3 CHỢ GẠO, HOÀN KIỀM, HÀ 

NỘI 0912 314 445

49 VẠN NIÊN
KM9 BẮC THĂNG LONG - NỘI BÀI - 

HÀ NỘI 0913 371 889

50 AMWAY TOUR
73 HÀNG BỒ,P.HÀNG ĐÀO,Q.HOÀN 

KIẾM,HN 0973 495 968

51 AST VIETNAM
NHÀ SỐ 3, NGÕ 45 PHỐ ĐẠI TỪ, ĐẠI 

KIM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 0918 248 223

39 TIẾN LÂM

HÀ NỘI



52 CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG 35 TRƯƠNG HÁN SIÊU- HK -HN
0946 833 868

53 ĐẠI GIA 36 ĐƯỜNG THÀNH, HOÀN KIẾM,HN
0934 539 495

54 ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG
56 HÀNG BÈ,P.HÀNG BẠC,Q.HOÀN 

KIẾM,HN 0913 519 698

55 DU LỊCH FC

SỐ 100 DÃY 3 TỔ VĨNH THÀNH 

PHƯỜNG VĨNH TUY Q. HAI BÀ 

TRƯNG HÀ NỘI 0976 718 889

56 HÀ ĐÔ
244 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, 

HÀ NỘI 0904 319 689

57 HỒNG HẠC 15B TRẦN HƯNG ĐẠO, HOÀN KIẾM
0987 933 588

58 IFABAY

SỐ 4 NGÕ 159 PHỐ CHÙA LÁNG, P. 

LÁNG THƯỢNG, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ 

NỘI 0948669399

59 MINH HỒNG
112 HAI BÀ TRƯNG,P.CỬA NAM, 

Q.HOÀN KIẾM,HN 0912 102 144

60 NEWLAND

1501 A1 , VINACONEX1, 289A 

KHUẤT DUY TIẾN, TRUNG HÒA , 

CẦU GIẤY HN 0908 003 317

61 ODC TRAVEL
58 MÃ MÂY,P.HÀNG 

BUỒM,Q.HOÀN KIẾM,HN 0912 398 330

62 THƯƠNG HIỆU VIỆT
64 LƯƠNG VĂN CAN - HOÀN KIẾM - 

HN 0913 040 601

63 TRẦN ANH
34 MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ 

TRƯNG, HÀ NỘI 0912 418 083

64 TRẦN GIA
SỐ 7, PHỐ HÀNG ĐẬU, P. ĐỒNG 

XUÂN, Q. HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 0902 277 879

65 VẬN TẢI ĐÔNG NAM Á
158 LÊ DUẨN - KHÂM THIÊN - 

ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 0903 495 098

66  LỮ HÀNH VIỆT
74B THÁI HÀ MỚI - ĐỐNG ĐA - HÀ 

NỘI 0164 806 1297

67 VIET AIR 108 LÒ ĐÚC,HAI BÀ TRƯNG, HN
0903 456 062

68 ESY WAYS 56 PHÓ ĐỨC CHÍNH, HÀ NỘI
0913 524 635

69 NAM PHƯƠNG
TẦNG 6 P.603- CC 45 NGUYỄN SƠN - 

LONG BIÊN - HÀ NỘI 0978 688 688

70 SKY VIETNAM
51 HÀNG BÈ,P.HÀNG BẠC,Q.HOÀN 

KIẾM,HN 0916 479 464

71 VIỆT NHẬT
96 VƯƠNG THỪA VŨ, P.KHƯƠNG 

TRUNG,Q.THANH XUÂN,HN
0982 391 086



72 AIRIMEX
TẦNG 2 SỐ 208 NGUYỄN LƯƠNG 

BẰNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
0984 147 655

73 NASCO
SỐ 57 – PHỐ HÀNG CHUỐI – QUẬN 

HAI BÀ TRƯNG – TP HÀ NỘI.
0903 239 482

74 AIRVIETSYS
166 LÊ THANH NGHỊ, THANH 

XUÂN, HÀ NỘI 0945 836 889

75 AN ĐÔNG
SỐ 6, NGÕ 7, PHỐ CỰ LỘC, Q. 

THANH XUÂN, HÀ NỘI 0982 712 344

76 ÁNH THỦY
SỐ NHÀ 27 PHAN HUY CHÚ - HÀ 

ĐÔNG- HÀ NỘI 0988 865 008

77 ASIA VIỆT NAM

SỐ 1 NGÁCH 337/27 AN DƯƠNG 

VƯƠNG, PHÚ THƯỢNG , TÂY HỒ, 

HÀ NỘI 0978822009

78 ATAT
120 NGUYỄN DU,P.HÀNG 

BÀI,QUẬN HOÀN KIẾM,HN 0913 007 290

79 B&H
18/9A LÝ NAM ĐẾ - HOÀN KIẾM - 

HÀ NỘI 0913 319 665

80 BA THỦY
105 NGUYỄN TUÂN, THANH XUÂN, 

HÀ NỘI 0982 419 779

81 BÁCH DIỆP
206 TRẦN QUANG KHẢI, TRÀNG 

TIỀN, HOÀN KIẾM

82 BASON

40 NGÕ THÔNG PHONG, PHỐ TÔN 

ĐỨC THẮNG,P.HÀNG BỘT, Q.ĐỐNG 

ĐA,HN 0936 199 273

83 BÌNH MINH
SỐ 32, TỔ 13, P. KHƯƠNG TRUNG, 

Q. THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI
0912 316 469

84 BÔNG SEN VIỆT
SỐ 15 ĐƯỜNG TRUNG YÊN 6, P. 

YÊN HÒA, Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI
0904 301 085

85 CN TRUYỀN HÌNH
14 PHÙNG CHÍ KIÊN, P. NGHĨA ĐÔ, 

Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

86 CÔNG THÀNH PHÁT
470 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN, 

HÀ NỘI 0986 328 168

87 ĐẠI LÝ QUÂN ĐỘI 99 LÊ DUẨN, HOÀN KIẾM
0918 888 092

88 ĐỨC PHÁT
163 TRẦN PHÚ, THỊ XẢ TỪ SƠN, 

TỈNH BẮC NINH

89 FLC

TẦNG 5, NHÀ FLC LANDMARK 

TOWER, LÊ ĐỨC THỌ, MỸ ĐÌNH, 

HÀ NỘI 0973 752299



90 HÀ THÀNH
187 KHƯƠNG TRUNG MỚI, Q. 

THANH XUÂN, HÀ NỘI 0902 192 957

91 HÀNH TRÌNH ĐÔNG DƯƠNG
214 LÒ ĐÚC, P. ĐỐNG MÁC, Q. HAI 

BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
091 8686 428

92 HT VIETNAM
383 BẠCH ĐẰNG, HOÀN KIẾM, HÀ 

NỘI 0973 114 096

93 HỮU NGHỊ TOÀN CẦU 83 NÚI TRÚC, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
0902 088 588

94 HUYỀN NAM
17 NGUYỄN NGỌC NẠI, Q. THANH 

XUÂN, HÀ NỘI 0932428683

95 NAM ANH
133 HOÀNG VĂN THÁI - THANH 

XUÂN - HÀ NỘI 0948 882 258

96 NGÔI SAO QUỐC TẾ
NGÕ 149 PHỐ GIẢNG VÕ- ĐÔNG ĐA- 

 HÀ NỘI 0903 4223 15

97 PHI TRƯỜNG 17 THANH MIẾN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
0912 315 757

98 SAO THUY

85, THỢ NHUỘM Q. HOÀN KIẾM

P106-G4 TẬP THỂ THÀNH CÔNG, 

ĐƯỜNG NGUYÊN HỒNG, BA ĐÌNH, 

HN 0983 838 998

99 SEN THANH
SỐ 2 NGÕ 46 PHẠM NGOC THẠCH 

ĐỐNG ĐA HÀ NỘI 0903 416 426

100 SKYLINE

SỐ 16 TẬP THỂ H312 NGUYỄN CƠ 

THẠCH - MỸ ĐÌNH - TỪ LIÊM - HÀ 

NỘI 09049988796

101 SOFIA 11 NGUYỄN HỮU HUÂN – HÀ NỘI
0912 116 777

102 SVN
88 NGÕ NÚI TRÚC, ĐƯỜNG GIANG 

VĂN MINH, P. KIM MÃ, BA ĐÌNH
0944 883 399

103 TAM VƯƠNG
9 GIẢNG VÕ, P.GIẢNG VÕ,Q.BA 

ĐÌNH,HN 0987 364 999

104 TÂN HOÀNG GIA 14 HỒNG PHÚC, BA ĐÌNH
0982 260 286

105 TÂN HỒNG
65 NGUYỄN DU, HAI BÀ TRƯNG, 

HÀ NỘI 0913 213 471

106 TIẾN HUY 112 TỔ 6, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
0904 912 842

107 TUẤN HẰNG
201 HOÀNG VĂN THÁI , THANH 

XUÂN , HÀ NỘI 0948 220 123

108 VFX 83 THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI 
0916 666 682



109 VIETRAVEL 
2 Trần Thánh Tông, Q. Hai Bà Trung, 

HÀ NỘI 0964238800

110 CÔNG TY CP DL HK HÀ ANH
26 BT1 - X2 BẮC LINH ĐÀM, 

HOÀNG VIỆT, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
0948 504 505

111 CÔNG TY CP TM AV

17 TẠ HIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, TP. 

HÀ NỘI; 15 NGŨ XÃ - TRÚC BẠCH 

BA ĐINH 0983 878 283

112
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN 

TOÀN
54 LÊ VĂN HƯU, HAI BÀ TRƯNG 

0973 861 977

113
CÔNG TY TNHH TM & DL CHU 

MINH

SỐ 34, NGÕ 198, PHỐ LÊ TRỌNG 

TẤN, P. KHƯƠNG MAI, Q. THANH 

XUÂN, HÀ NỘI
0978 341 007

114 CÔNG TY CP ĐT & DV TM HMC
288 TÔN ĐỨC THẮNG, P. HÀNG 

BỘT, Q. ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 0963 638 393

115
CÔNG TY TNHH TM & DV 

ROYAL VIỆT NAM

SỐ 6, TỔ 34, NGÕ VIỆN MÁY, PHẠM 

VĂN ĐỒNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
0912 929 008

116 ALIHAN
SỐ 4 - NGÕ 35 ĐẶNG TRẦN CÔN - P 

QUỐC TỬ GIÁM,Q.ĐỐNG ĐA,HN 
0945 836 836

117
CÔNG TY TNHH TM DV & TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ THIÊN SƠN

151 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

SỐ 22 NGÕ 34 PHỐ PHÚ VIÊN, BỒ 

ĐỀ, LONG BIÊN, HN 0968 925 555

118
CÔNG TY TNHH ĐT TM & DL 

PHƯƠNG TRANG
43 NGHI TÀM, YÊN PHỤ, TÂY HỒ

0983 1612 26

119
CÔNG TY TNHH DV HÀNG 

KHÔNG HÀ NỘI (HAS)

86 GIẢNG VÕ, P. CÁT LINH, Q. 

ĐỐNG ĐA 0989 264 959

120
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU

TẦNG 4- 81-83 LÒ ĐÚC, P.ĐỒNG 

NHÂN,Q.HAI BÀ TRƯNG,HN
0983 152 004

121
CN CÔNG TY TNHH DL TM 

HOÀNG TRÀ 1-TTĐH DL TẠI HN

P806 SỐ 205 GIẢNG VÕ, CÁT LINH, 

ĐỐNG ĐA, HN
0906 121 126

122 CÔNG TY TNHH SƠN HÀ
SỐ 11, LÔ 14A, P. TRUNG HÒA, Q. 

CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI 0912 573 797

123
CÔNG TY TNHH TM DL HÀNG 

KHÔNG NAM VIỆT

179 HỒNG MAI, P. QUỲNH LÔI, Q. 

HAI BÀ TRƯNG, HN 0972 152 157

124
CÔNG TY TNHH LUXURY 

FURNITURE VIỆT

304 XÃ ĐÀN, P. PHƯƠNG LIÊN, Q. 

ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI 0983.069.870

125 TRƯỜNG XUÂN

SỐ 31 NGÕ 147/89 PHỐ TÂN 

MAI,P.TRƯƠNG ĐỊNH,Q.HOÀNG 

MAI,HN 0984 663 763



126
CÔNG TY CP NGUYÊN ĐẠI - 

VIETNATURE TRAVEL

SỐ 11 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG ĐIỆN 

BIÊN, QUẬN BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI
0986 190 000

127 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỊNH
11 NGÁCH 399/22, ĐƯỜNG NGỌC 

LÂM, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
0904052268

128
CÔNG TY TNHH P.N.R - CN BẮC 

HÀ NỘI

SỐ 31, PHỐ HẠ ĐÌNH, THANH 

XUÂN, HÀ NỘI 0936 757 583

129 CÔNG TY CP QUỐC TẾ TARA
SỐ NHÀ 56/157 PHỐ PHÁO ĐÀI 

LÁNG, P. LÁNG THƯỢNG, ĐỐNG ĐA
0989 196 390

130
CHI NHÁNH CÔNG TY CP NHÀ 

VIỆT XANH
SN 125, TỔ 6, TT ĐÔNG ANH, HN

0962 666 899

131 CÔNG TN CP TM & DL NÚI VÀNG
74 AN THÀNH, P. YÊN PHỤ, Q. TÂY 

HỒ 0943 832 222

132
CÔNG TY TNHH TM & DV NGÔI 

SAO XANH

35 NGUYỄN KHẮC NHU, NGUYỄN 

TRUNG TRỰC, BA ĐÌNH
0904 458 835

133
CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC 

TẾ QUANG TRUNG  

31 VÕ VĂN DŨNG, Ô CHỢ DỪA, 

ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 0903 291 958

134 CÔNG TY TNHH SX & TM W.I.N
VĨNH THỊNH - ĐẠI ÁNG - THANH 

TRÌ - HÀ NỘI 0919 713 840

135 CÔNG TY CP KIM VIỆT LINH
37 TRÀNG THI,P.TRÀNG 

TIỀN,Q.HOÀN KIẾM,HN 0903 228 755

136
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT ANH 

TUẤN

THỊ TRẤN PHÚ XUYÊN, H. PHÚ 

XUYÊN, TP.HÀ NỘI 0982 366 628

137 CÔNG TY CP ANN LA VIỆT NAM
13 BÙI THỊ XUÂN, HAI BÀ TRƯNG, 

HN 0983 102 374

138 3T VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
52 NGÕ HUYỆN, HÀNG TRỐNG, 

HOÀN KIẾM HÀ NỘI

139 AN DUY
SỐ 91 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, 

ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 0912 141 918

140 ANH TUẤN HN 44 ĐÀO TẤN - BA ĐÌNH - HÀ NỘI
0915 558 496

141 ANH VŨ
56 THÁI THỊNH 2 – ĐỐNG ĐA -  HÀ 

NỘI 0947 383 234

142 AZ VIETNAM 186A NGHI TÀM, YÊN PHỤ, TÂY HỒ
0986 869 366

143 BẢO NGÂN
3+5 NGŨ XÃ, TRÚC BẠCH, BA 

ĐÌNH, HÀ NỘI 0919 195 858

144 BẦU TRỜI XANH
79 GIANG VĂN MINH, P. ĐỘI CẤN, 

Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI 0915188888

145 BÌNH AN
SỐ 24, NGÕ 121 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, 

HÀ NỘI 0906191300



146 CHÂU ANH

SỐ 1, NGÕ 61/45 ĐƯỜNG MỄ TRÌ, 

XÃ MỄ TRÌ, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ 

NỘI 0977676479

147 CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

244 NGUYỄN GIA THIỀU, P. TIỀN 

AN, TP. BẮC NINH, TỈNH BẮC 

NINH/92 LÊ DUẨN, HOÀN KIẾM, HN
0943112557

148 ĐẠI DƯƠNG XANH
SỐ 3D NGÕ 43A TRẦN PHÚ, BA 

ĐÌNH 0904 360 077

149 ĐĂNG TÂM
28 HÀNG HÀNH - P HÀNG TRỐNG - 

HOÀN KIẾM - HÀ NỘI 0912 757 759

150 G.O
PHÒNG 1107 NHÀ C6, KHỐI 1, KHU 

ĐÔ THỊ MỸ ĐÌNH, TỪ LIÊM, HN

151 GIA THỊNH
SỐ 5 NGÕ 172 THÁI THỊNH, P LÁNG 

HẠ, Q ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 0973 253 683

152 HOÀN HẢO
NHÀ 5 -NGÕ 8 -AN HÒA - MỘ LAO - 

HÀ ĐÔNG -HN 0972 256 969

153 HOÀNG GIA
SỐ 5, NGÕ 43, PHỐ TÔ VĨNH DIỆN, 

QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI
0904 382 339

154 HOÀNG LÊ
101 MAI HẮC ĐẾ- HAI BÀ TRƯNG- 

HÀ NỘI.

155 IATA
71 BÙI THỊ XUÂN, HAI BÀ TRƯNG, 

HÀ NỘI 0976 378 270

156 KIÊN LINH
SỐ 45A TRẦN DUY HƯNG, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 0986 781 536

157 LINH GIA
47/432 ĐỘI CẤN, Q. BA ĐÌNH, TP. HÀ 

NỘI 0905921668

158 MAI QUỲNH
176 PHẠM VĂN ĐỒNG, CẦU GIẤY, 

HN 0936 943 868

159 MINH KHANG
475 NGUYỄN KHANG, Q. CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 0983 152 004

160 NAM SAN

2A/43 TRUNG KÍNH, CẦU GIẤY, HÀ 

NỘI

SỐ 51, NGÕ 651, PHỐ MINH KHAI, 

THANH LƯƠNG, HAI BÀ TRƯNG
0986 268 668

161 NEWSPACE
49 HÀNG BÚN, NGUYỄN TRUNG 

TRỰC, BA ĐÌNH 0936 351 898

162 NGÔI SAO Á CHÂU

SỐ 62, NGÕ 205 ĐƯỜNG GIẢI 

PHÓNG, P. ĐỒNG TÂM, Q. HAI BÀ 

TRƯNG, HN 0904 212 831

163 NGUYỆT QUẾ
PHÒNG 202, TÒA NHÀ ICT, NGÕ 217 

ĐÊ LA THÀNH, TP. HÀ NỘI 0985 251 902



164 RỒNG VIỆT
PHÒNG 03, TẦNG 03, 28 LIỄU GIAI, 

BA ĐÌNH, HÀ NỘI 0914 516 255

165 SAPIO
SỐ 16, NGÕ 214, P. THỤY KHÊ, Q. 

TÂY HỒ, TP. HÀ NỘI 0988 094 700

166 TÂN THÀNH ĐẠT
25 PHÓ ĐỨC  CHÍNH - BA ĐÌNH - HÀ 

NỘI 0966 297 777

167 TF TRAVEL
TẦNG 5,12 HOÀNG CẦU - ĐỐNG ĐA- 

 HN 0913 207 075

168 THÀNH CÔNG
103 - G22 THÀNH CÔNG,P.THÀNH 

CÔNG,Q.BA ĐÌNH,HN
0913 558 854

169 THẢO ANH
SỐ 19 NGÕ 102, P. NGỌC THỤY, Q. 

LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI 0904 235 569

170 THIEN Y
84 DOC NGU - CONG VI - BA DINH - 

HA NOI 0913 394 458

171 THUẬN AN
26 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, 

P.NGUYỄN DU,Q.HAI BÀ TRƯNG,HN
0913 318 827

172 TRỰC TUYẾN VIỆT NAM
50 NGUYỄN CHÍ THANH, 

TECHCOMBANK, ĐỐNG ĐA, HN 0903 292 145

173 TRƯỜNG AN

CĂN HỘ 13, NHÀ A TẬP THỂ CỤC 

LTNN PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 0989 355 485

174 AN NHẤT PHƯƠNG
SỐ NHÀ 26 – NGÕ 460 – THỤY 

KHUÊ – TÂY HỒ – HÀ NỘI 0903 409 098

175 ATS
SÔỐ 5, NGÕ 258, PHỐ ĐỘI CẤN, P. 

LIỄU GIAI, Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI 0912 316 469

176 B.E.S.T
224 THỤY KHUÊ,P.THỤY 

KHUÊ,Q.TÂY HỒ -HN 0989 898 959

177 ĐA PHÚC
P919, TẦNG 9, TÒA NHÀ VÂN NAM, 

26 ĐƯỜNG LÁNG, HN 0983 65 1197

178 ĐẠI DƯƠNG
23 ĐƯỜNG BỜ SÔNG, QUAN HOA, P. 

QUAN HOA, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI

0915 551 789

179 ĐÔNG NAM Á 979 GIẢI PHÓNG, HÀ NỘI
0912 216 620

180 ĐỨC ĐẠT
112 K2 TẠ QUANG BỬU, BÁCH 

KHOA, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 0983 386 872

181 ELINES
110 BÀ TRIỆU, P. NGUYỄN DU, Q. 

HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 0988 807 888

182 GIA NGUYỄN
P106 TẬP THỂ CƠ ĐIỆN, NGÕ 144, 

PHỐ MAI DỊCH, CẦU GIẤY, HN
0907 390 221



183 GOLDEN SERVICE
14-16 HÀM LONG, Q. HOÀN KIẾM, 

HÀ NỘI 0976 566 248

184 HÀNG KHÔNG VN
139 LÒ ĐÚC, HAI BÀ TRƯNG, HÀ 

NỘI 0984 223 669

185 HANOI TOSERCO 15 HÀNG KHAY, HOÀN KIẾM
0914650106

186 HANOI TOURISM
120 THỤY KHUÊ, P.THỤY KHUÊ, 

Q.BA ĐÌNH, HÀ NỘI 0904 144 741

187 HANOITOURIST
18 LÝ THƯỜNG KIỆT, HOÀN KIẾM, 

HÀ NỘI 0903 431 829

188 HÒN GAI
368 TRẦN KHÁT CHÂN, HAI BÀ 

TRƯNG 0984 017 939

189 HỒNG HÀ
134 MAI ANH TUẤN, ĐỐNG ĐA, HÀ 

NỘI 0988 727 989

190 MYTOUR
TẦNG 9, 51 LÊ ĐẠI HÀNH, HAI BÀ 

TRƯNG, HÀ NỘI. 0916 994 283

191 NGÔI SAO

VP Bắc Ninh: 249 Nguyễn TRãi - Võ 

Cường - TP Bắc Ninh .

VP Hà Nội : Số 714 Đường Láng -Láng 

Thượng - Đống Đa-  Hà Nội 

VP Sài Gòn : Số 302 Lê Hồng Phong - 

P1- Q10 - TP Hồ Chí Minh

0986 383 438

192 NGƯỜI VIỆT BỐN PHƯƠNG

SỐ 33 NGÁCH 211/85 PHỐ KHƯƠNG 

TRUNG, P. KT, THANH XUÂN, HÀ 

NỘI 0903 249 699

193 NGUYỄN GIA 185 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
0942 207 009 

194 NHÂN TÍN

12 DÃY H11, NGÕ 23 PHAN VĂN 

TRƯỜNG, TỔ 22, P. DỊCH VỌNG 

HẬU, CẦU GIẤY, HN 0913 003 196

195 PHÚC AN KHÁNH
D26-LÔ 12 - KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH 

CÔNG - HOÀNG MAI -HN 0902 283 398

196 QUỐC TẾ VIỆT

SỐ 25, NGÕ 191, ĐƯỜNG MINH 

KHAI, P. MINH KHAI, Q. HAI BÀ 

TRƯNG, TP. HÀ NỘI

197 SUNFLOWER
22 ẤU TRIỆU, HÀNG TRỐNG, HOÀN 

KIẾM, HÀ NỘI 0903 216 665

198 TAN DONG DUONG

NHÀ 61, NGÁCH 127, NGÕ 443 

NGUYỄN TRÃI, P. HÃ ĐÌNH, Q. 

THANH XUÂN, HÀ NỘI 0977 651 976

199 THỐNG NHẤT
11B NGÕ 1 ĐƯỜNG LIÊN CƠ,XÃ MỸ 

ĐÌNH,HUYỆN TỪ LIÊM,HN 0936 250 000

200 VẬN TẢI & DU LỊCH ĐẤT VIÊT
SỐ 6, NGÕ 283/2 TRẦN KHÁT CHÂN -

 HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 0913 2050 80



201
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

TUẤN LINH

123 LÊ DUẨN, P. CỬA NAM, Q. 

HOÀN KIẾM, HN 0919 851 983

202 CÔNG TY CP DL & DV TCT
SỐ 10, LÔ 5A ĐƯỜNG TRUNG YÊN 6 

- TRUNG HÒA - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
0912 183 832

203
CÔNG TY CP ĐT TM & DV DL 

QUỐC TẾ XANH

11A CAO BÁ QUÁT, Q. BA ĐÌNH, HÀ 

NỘI 0905 240 999

204 CÔNG TY CP V&V VIỆT NAM
94 NGUYỄN PHONG SẮC, P. DỊCH 

VỌNG, Q. CẦU GIẤY, HÀ NỘI
0977 699 858

205
CÔNG TY TNHH DV & DL ANH 

DŨNG

KP.1, P. TRUNG SƠN TRẦM, TX. 

SƠN TÂY, HÀ NỘI 0963 465 555

206
CÔNG TY TNHH NGHIỆP VỤ 

HÀNG KHÔNG

461 NGUYỄN VĂN CỪ, P. GIA 

THỤY, Q. LONG BIÊN, HN 0977 879 458

207 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ
4 PHAN ĐÌNH PHÙNG, Q. BA ĐÌNH, 

HN 0904 081 167

208
CÔNG TY TNHH TM & DL 

THANH TÂM

108B NGÕ 1, HOÀNG QUỐC VIỆT, Q. 

CẦU GIẤY 0984 821 568

209
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC DL & 

DV HÀNG KHÔNG

SỐ 7, NGÕ 1130 LA THÀNH, P NGỌC 

KHÁNH, BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 0986 696 668

210 CÔNG TY TNHH TỨ GIA 67 B QUÁN THÁNH BA ĐÌNH HÀ NỘI
0906633385

211
CÔNG TY TNHH ĐT TM & DL 

THẾ GIỚI VIỆT

189 HOA BẰNG, YÊN HÒA, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 0945 355 453

212
CÔNG TY TNHH TM NGUYỄN 

CHI

SỐ 5 NGÕ 25B LÊ ĐẠI HÀNH, HAI 

BÀ TRƯNG, HÀ NỘI 0983 253 782

213 CÔNG TY CP Á CHÂU VIỆT NAM
29 HUỲNH THÚC KHÁNG; Q. ĐỐNG 

ĐA, HN. 0963 118 661

214
CÔNG TY TNHH TM DV DL VÂN 

LONG

24 LINH LANG, TẦNG 2. TÒA NHÀ Á 

CHÂU, HÀ NỘI 0939 393 688

215
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ & 

THƯƠNG MẠI ĐẤT VIỆT

Tầng 5, tòa nhà Đông Nam, số 6 Trần 

Đăng Ninh kéo dài, Phường Dịch Vọng, 

Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
04.3.793.8999

 0976158999

216 CÔNG TY CP TM DL SEN RỪNG
43 NGHI TÀM, P. YÊN THỤ, Q. TÂY 

HỒ, HÀ NỘI 0983512956

217
CÔNG TY TNHH DV DL QUỐC 

CƯỜNG

SỐ 5, NGÕ 410, BẠCH ĐẰNG, 

CHƯƠNG DƯƠNG, HOÀN KIẾM, HÀ 

NỘI. 0983 170 668

218
CÔNG TY CP VT TM & DL HÙNG 

DƯƠNG

SỐ 2B TỔ 1, KHU XUÂN HÀ, TT. 

XUÂN MAI, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 0912.642.719

219 CÔNG TY TNHH XNK HÀ NỘI SỐ 2/76 LẠC LONG QUÂN, HÀ NỘI
0983363682



220
CÔNG TY TNHH DL QT CHÂU Á 

THÁI BÌNH DƯƠNG

TẦNG 1, SỐ 5 HÀNG CHIẾU, P. 

ĐỒNG XUÂN, Q. HOÀN KIẾM, TP. 

HÀ NỘI 0983181086

221 CÔNG TY TNHH AN HƯNG VIỆT
SỐ 14A, TỔ 17, P. VĨNH HƯNG, Q. 

HOÀNG MAI, TP. HÀ NỘI 0906047899

222
CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ NAM 

SAN

SỐ 28 NGÕ 379/34 ĐỘI CẤN, LIỄU 

GIAI, BA ĐÌNH, HÀ NỘI 0986268668

223
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ HUY CÔNG
771 GIẢI PHÓNG - HOÀNG MAI - HN

0915 215 968

224

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VĂN 

HÓA VIỆT

532 TRẦN KHÁT CHÂN, HÀ NỘI

0904279627

225
TRUNG TÂM DỊCH VỤ XỔ SỐ TƯ 

VẤN VÀ DU LỊCH

95 CẦU GIẤY, P. QUAN HOA, Q. 

CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI 0988 677 479

226
CÔNG TY TNHH TM & DV DL 

THÀNH VINH

03 TRẦN QUANG DIỆU, Q. ĐỐNG 

ĐA, TP. HÀ NỘI 0912 317 359

227
CÔNG TY TNHH TM DV & DL QT 

Á CHÂU

TẦNG 2, SỐ 18 YÊN MINH, BA 

ĐÌNH, HÀ NỘI 0979.856368

228
CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT - 

TM & DL TRE VIỆT

SỐ 14, TỔ 11, TRUNG HÒA, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 0989082938

229 VHA VIỆT NAM
33 NGÕ 2 LỆ MẬT - VIỆT HƯNG - 

LONG BIÊN - HÀ NỘI 0982 288 038

230
Công ty TNHH Tư vấn DV TM DL

 An Phát

Số 4 Đường 11, An Dương, Yên Phụ,

 Tây Hồ, Hà Nội

231
CÔNG TY CP DL & TM LÊ & 

NGUYỄN

SỐ 506 NGUYỄN VĂN CỪ, TỔ 4, 

KHU 6, P. HỒNG HẢI, HẠ LONG, 

QUẢNG NINH

232
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨ SỰ 

KIỆN DL QT THÀNH ĐẠT

TỔ 3, KHU 7, BÃI CHÁY, HẠ LONG, 

QUẢNG NINH

233
CÔNG TY TNHH TM & DL MẠNH 

LONG

KHU 4 ĐẠI LỘ HÒA BÌNH, P. TRẦN 

PHÚ, TP. MÓNG CÁI, T. QUẢNG 

NINH

234 CÔNG TY TNHH MTV NYM
1 PHƯƠNG NHA- HỒNG PHƯƠNG- 

YÊN LẠC- VĨNH PHÚC

235
CÔNG TY TNHH THĂNG LONG 

VIỆT

SỐ NHÀ 102, PHỐ MÊ LINH, ĐỐNG 

ĐA, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC

VĨNH PHÚC

QUẢNG NINH



236 CÔNG TY TNHH XD & DL HP
02 TÔ HIỆU, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, 

TP. VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

237
CÔNG TY TNHH DV TH TM BẢO 

PHÁT

18 KIM NGỌC, P. NGÔ QUYỀN, TP. 

VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC 0962 889 855

238
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

THANH HẢI

XÃ TAM HỒNG, HUYỆN YÊN LẠC, 

TỈNH VĨNH PHÚC 0912 702 742

239
CTy CP TM và DV 

Công Đoàn Phủ Quỳ

417 Trần Hưng Đạo- K.Tân Phú

 P.Hoà Hiếu TX Thái Hoà Nghệ An

240
Công ty CP 

Sài Gòn Kim Liên

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, 

25 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

241

Chi nhánh KS Mường Thanh Sông 

Lam - 

DNXD tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Số 13 đường Quang Trung, 

Tp.Vinh, Nghệ An

242
CTY TNHH TM VA DV 

HÀNG KHÔNG UYỂN SƯƠNG

XÓM 7 XÃ NGHI PHU - 

TPVINH -NGHỆ AN
975704234

243
Công ty TNHH trực tuyến 

Buta

SN04, ngõ B1, đường Đinh Lễ, 

TP Vinh, Nghệ An
383.500999

244
CÔNG TY CP TM & DV 

ĐẠI DƯƠNG

278 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG 

PHÚC, 

TP.VINH, NGHỆ AN.

038.3550123

245
CÔNG TY CP SX 

DV TM & ĐT HẢI HÀ

TẦNG 1 - NHÀ B- TTTM TECCO - 

D.QUANG TRUNG - TP VINH - NA
038.3562813

246
CÔNG TY TNHH 

HÀNG KHÔNG VINH

236 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG 

PHÚC,

TP. VINH, T. NGHỆ AN

038.8988999

247
CÔNG TY CP TM & DV 

VIỆT THẮNG

145 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3534276

248
CÔNG TY TNHH DV & TM 

TRANG NGÂN

SỐ 6, NGÕ 2, TRẦN  NHẬT DUẬT, P. 

ĐỘI CUNG, 

TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN

038.3484668

249
CÔNG TY TNHH 

ĐỊNH TRÚC

432 NGUYỄN TRÃI, XÓM 1, XÃ 

NGHI PHÚ, 

TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN

038.3851830

250 DNTN THANH TÝ
420 NGUYỄN TRÃI, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3851189

251
CÔNG TY TNHH 

MAI LINH NGHỆ AN

ĐƯỜNG XVNT, XÃ NGHI PHÚ, 

TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN
038.3522666

252
CÔNG TY CP DV TM 

PHÚ HƯNG

275 NGUYỄN VĂN CỪ, 

TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN
038.3560808

NGHỆ AN



253 CÔNG TY CP ÁNH LÂN
80 HỒNG BÀNG - LÊ MAO - 

TP. VINH  -NGHỆ AN
038.3598098

254
CÔNG TY TNHH 

TM & DV DL NA

Số 14, đường Quang Trung, 

Tp Vinh, NA

255
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VMB THÀNH VINH

377 Nguyễn Văn Cừ, phường HƯng 

Bình, 

Tp.Vinh, Nghệ An

038 6648986

256
Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại 

Việt Tiến

02 Lê Hồng Phong - 

TP. Vinh - Nghệ An

257
CÔNG TY TNHHĐT&PT DU LỊCH 

PHƯƠNG LINH

26, Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, 

Nghệ An

258
Công ty TNHH MTV DV TM 

Phương Anh

39D Lê Hồng Phong - TP. Vinh, 

Nghệ An

259 CÔNG TY TNHH PHƯỚC LỘC
PHỐ BÙNG, BÌNH DƯƠNG, BẮC 

NINH

260
CÔNG TY TNHH DV HÀNG 

KHÔNG KINH BẮC

SỐ 60 ĐƯỜNG THÀNH CỔ, P. VỆ AN, 

TP. BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

261 GLOBAL
376 NGUYỄN TRÃI, P. VÕ CƯỜNG, 

TP. BẮC NINH, TÌNH BẮC NINH
0972 834 687

262
CÔNG TY CP DL & 

TM HÀ TĨNH
268 TRẦN PHÚ, TP. HÀ TĨNH

039.3696665

263
Công ty Cổ phần 

Du lịch Hà Tĩnh
Số 09 Trần Phú - Tp. Hà Tĩnh

264 PHÒNG VÉ TRẦN CHÂU 04 HÀM NGHI, TP.HÀ TĨNH

265
Công ty CP SX TM

Vinagreen

183 Đội Cung, phường Trường Thi, 

thành phố Thanh Hóa

266
Công ty TNHH TM DL và 

DV Thành Trung
67 Trần Phú , P. Lam Sơn, 

Tp. Thanh Hóa

267 Công Ty TNHH Sửu Hương 153 Trần Phú, Phường Ba Đình, 

TP. Thanh Hóa

268
CT TNHH TM & DV 

THÀNH TƯỜNG
Khu 6 Thị Trấn Sao Vàng-Thọ Xuân-

Thanh Hóa

269
Công ty TNHH DVTM 

Anh Hoàng

Số nhà 202, Tiểu khu 12, Thị Trấn Vạn 

Hà, Thiệu Hóa , 

Thanh Hóa 037.661.9999

THANH HÓA

HÀ TĨNH

BẮC NINH



270
CÔNG TY CP TM DL & DV 

HÀNG KHÔNG NCC

44b Đại Lộ Lê Lợi, P.Tân Sơn, 

TP.Thanh Hóa

271
CÔNG TY TNHH TM & 

DV LÊ HOÀNG HÀ

THÔN 09 - QUẢNG LƯU - QUẢNG 

XƯƠNG - 

THANH HÓA

272
CTY TNHH TM DV KT NGUYỄN 

GIA
44b Đại Lộ Lê Lợi-p Tân Sơn-TH

273

CTY TNHH ĐT VÀ XD BẮC MIỀN 

TRUNG 

(PV MIỀN TRUNG)

41 – Phan Bội Châu – P.Ba Đình – 

TP.Thanh Hóa

274
CTY TNHH SBAY 

(SÔNG LÊ)
Số 02, đường Dương Đình Nghệ, 

Tp. Thanh Hóa

275 Công ty TNHH TM Long Bình 300 Nguyễn Trãi, P. Tân Sơn, 

Thanh Hóa

276 Công ty TNHH Vietjet Tours 38 Nguyễn Du - phường Điện Biên - 

TP Thanh Hóa 373853554

277
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA

100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa

278
CÔNG TY CP DV DL LỮ HÀNH 

HÀNH HÀNG KHÔNG LAM KINH

85 LÊ HOÀN - ĐIỆN BIÊN - TP 

THANH HÓA

279
CÔNG TY TNHH_TM HÙNG 

DŨNG
THÔN 3, XÃ XUÂN KHÁNH - THỌ 

XUÂN - THANH HOÁ

280
CÔNG TY TNHH TM DV DL HK 

BẢO MINH

271 PHỐ NỐI, BẦN YÊN NHÂN, MỸ 

HÀO, HƯNG YÊN 0973 137 333

281
CÔNG TY TNHH TM & DV VT 

QUỐC CƯỜNG

TRƯƠNG XÁ - TOÀN THẮNG - KIM 

ĐỘNG - HƯNG YÊN 0979  362  146

282 CÔNG TY CP DV TM TUẤN LÂM
SN 2295 HÙNG VƯƠNG, P. NÔNG 

TRANG, TP. VIỆT TRÌ, T. PHÚ THỌ

0942 993 388

283 HOÀNG LỘC PHÁT

KHU TĐC ĐỒNG GIA, TỔ 2, KHU 1, 

P. GIA CẨM, TP. VIỆT TRÌ, T. PHÚ 

THỌ 0982533108

284
CÔNG TY CP XNK & ĐTXD MINH 

KHAI

166 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP. 

THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH

285
CÔNG TY TNHH TM & DV NHẬT 

THĂNG

157 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP. THÁI 

BÌNH, T. THÁI BÌNH

BẮC GIANG

THÁI BÌNH

PHÚ THỌ

HƯNG YÊN



286
CÔNG TY TNHH DV HK TRUNG 

UYÊN

VP SỐ 1 - KS DL BẮC GIANG, NGÔ 

GIA TỰ, TRẦN PHÚ, TP. BẮC GIANG

287
CÔNG TY CP ĐT & TV XD SAO 

MAI

SỐ 153 PHỐ AN THÁI, P. BINH HAN, 

TP. HẢI DƯƠNG 0912291679

288 CÔNG TY CP MINH HOÀNG
THỊ TRẤN MINH TÂN, KINH MÔN, 

HẢI DƯƠNG 0913 255 168

289 CÔNG TY TNHH DƯƠNG HIẾU
463/1 CMT8, P. HƯƠNG SƠN, TP. 

THÁI NGUYÊN 0912111249

290 HẢI NHUNG
50 LƯƠNG NGỌC QUYẾN, TỔ 10, P. 

QUANG TRUNG, TP. THÁI NGUYÊN

01688333777

291
CÔNG TY TNHH MTV VN BÌNH 

MINH

PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM - TP. HÒA 

BÌNH - TỈNH HÒA BÌNH 0986564925

292
CÔNG TY TNHH THIÊN NGÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỐ 190, TỔ 16, P. TÂN THANH, TP. 

ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

0949405876

293
CÔNG TY TNHH MTV DL 

TRƯỜNG THỊNH

MỸ CẢNH, BẢO NINH, ĐỒNG HỚI, 

QUẢNG BÌNH
052.3842999 052.3842555

294
CÔNG TY CP DV & KẾT NỐI TM 

THÀNH VINH

75 HÀ HUY TẬP, P. HÀ HUY TẬP, 

TP. VINH
038.3550339

295
CÔNG TY CP TM & DV ĐẠI 

DƯƠNG

78 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP. 

VINH, T. NA
038.3550123

296
CÔNG TY CP SX DV TM & ĐT 

HẢI HÀ

TẦNG 1 - NHÀ B- TTTM TECCO - 

D.QUANG TRUNG - TP VINH - NA
038.3562813

297
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG 

VINH

236 NGUYỄN VĂN CỪ, P. HƯNG 

PHÚC, TP. VINH, T. NGHỆ AN
038.8988999

298
CÔNG TY CP TM & DV VIỆT 

THẮNG

145 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3534276

299
CÔNG TY TNHH DV HK THANH 

MAI

SỐ 02 LÊ HỒNG PHONG, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3580768

HẢI DƯƠNG

VINH

QUÃNG BÌNH

ĐIỆN BIÊN

HÒA BÌNH

THÁI NGUYÊN



300
CÔNG TY TNHH DV & TM 

TRANG NGÂN

SỐ 6, NGÕ 2, TRẦN  NHẬT DUẬT, P. 

ĐỘI CUNG, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 

AN

038.3484668

301 CÔNG TY TNHH ĐỊNH TRÚC

432 NGUYỄN TRÃI, XÓM 1, XÃ 

NGHI PHÚ, TP. VINH, TỈNH NGHỆ 

AN

038.3851830

302 DNTN THANH TÝ
420 NGUYỄN TRÃI, TP. VINH, TỈNH 

NGHỆ AN
038.3851189

303
CÔNG TY TNHH MAI LINH NGHỆ 

AN

ĐƯỜNG XVNT, XÃ NGHI PHÚ, TP. 

VINH, TỈNH NGHỆ AN
038.3522666

304 CÔNG TY TNHH MTV SAO ĐỎ
233 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.8666999

305 CÔNG TY CP DV TM PHÚ HƯNG
275 NGUYỄN VĂN CỪ, TP. VINH, 

TỈNH NGHỆ AN
038.3560808

306 ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY TUẤN TÚ
45 HÀ HUY TẬP, TP. VINH, T. NGHỆ 

AN
0989369677

307 CÔNG TY CP ÁNH LÂN
80 HỒNG BÀNG - LÊ MAO - TP. 

VINH  -NGHỆ AN
038.3598098

308 CÔNG TY TNHH TM & DV DL NA Số 14, đường Quang Trung, Tp Vinh, NA

309

Chi nhánh KS Mường Thanh Sông 

Lam - DNXD tư nhân số 1 tỉnh Điện 

Biên

Số 13 đường Quang Trung, Tp.Vinh, 

Nghệ An

310
Công ty TNHH MTV DV TM 

Phương Anh
39D Lê Hồng Phong - TP. Vinh, Nghệ An

311
CTy CP TM và DV Công Đoàn Phủ 

Quỳ

417 Trần Hưng Đạo- K.Tân Phú P.Hoà 

Hiếu TX Thái Hoà Nghệ An

312 Công ty CP Sài Gòn Kim Liên
Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, 25 Quang 

Trung, TP Vinh, Nghệ An


